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Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 8A1 8A2 9A1

1 Tiếng Anh LK KHTT (Chiên) Toán (An) Toán( H.Anh) Toán (Linh) Toán( H.Anh) Anh (Tr Huyền) Anh (Thủy) Toán(Trang)

2 Tiếng Anh LK Nhạc(Liên) Toán (An) Toán( H.Anh) Toán (Linh) KHTT (Hoa) Anh (Tr Huyền) Anh (Thủy) Toán(Trang)

3 GDĐP(Hoa) Anh(Tr.Huyền) Tiếng Anh LK Toán (Linh) Văn(Thủy)

4 Tiếng Anh LK Văn(Thủy)

5

1 Nhạc(Liên) Toán- Song ngữ Văn (Dung) Văn (Bình) Văn (Hiển) Tin (H.Anh) Hóa (Chiên) Toán (Linh) Anh(Tr.Huyền)

2 GDTC( Tuyền) Toán- Song ngữ Văn (Dung) Văn (Bình) Văn (Hiển) Tin (H.Anh) Lý (T. Sơn) Toán (Linh) Anh(Tr.Huyền)

3 Toán- Song ngữ Tiếng Anh LK Nhạc(Liên) Toán (Linh) Văn (Bình) Văn (Hiển) Toán (Trang)

4 Toán- Song ngữ Tiếng Anh LK Toán (Trang)

5

1 Văn(Hiển) Toán (Linh) Anh (Thủy) GDĐP(TrangCD) TD (Tuyền) Anh (Trang) Toán (Trang) Lý (T. Sơn) Văn(Thủy)

2 Văn(Hiển) Toán (Linh) GDĐP(TrangCD) KHTT (Sơn) Anh (Thủy) TD (Tuyền) Toán (Trang) Hóa (Quý) Văn(Thủy)

3 HĐ trải nghiệm HĐ trải nghiệm HĐ trải nghiệm HĐ trải nghiệm

4

5 Tiết HĐNGLL Khôi 7,8 thực hiện vào tiết 3,4 tuần 4 chiều thứ 4/ tháng

1 KHTT (Quý) Văn (Thủy) Tiếng Anh LK Anh (Trang) KHTT (Sơn) Toán( H.Anh) Toán (Trang)

2 Toán (Trang) Văn (Thủy) GDTC( Tuyền) Nhạc(Liên) Văn (Hiển) Toán( H.Anh) Tiếng Anh LK

3 Toán (Trang) Kĩ năng sống Tiếng Anh LK Văn (Thủy)

4

5

1 Anh(Tr.Huyền) GDĐP(Hoa) KHTT (Hà) GDTC( Tuyền) Tin (Linh) Văn (Bình) Văn (Thủy) Văn (Hiển) Hóa (Quý)

2 Kĩ năng sống GDTC( Tuyền) Kĩ năng sống Kĩ năng sống Tin (Linh) Văn (Bình) Văn (Thủy) Văn (Hiển) Sinh

3 Tiếng Hàn Tiếng Hàn Toán- Song ngữ Toán- Song ngữ Lý (Hà)

4 Tiếng Hàn Tiếng Hàn Toán- Song ngữ Toán- Song ngữ

5

1 Tin(T. Sơn)

2 Tin(T. Sơn)

3 Tin(T. Sơn) HĐNGLL

4 Tin(T. Sơn) HĐNGLL

5 Thực hiện tuần 4/ tháng

Các tiết chuyển từ sáng xuống chiều là các tiết in đậm gạch chân

 Tiết 1: 14h-14h40'; Tiết 2: 14h50' - 15h30'; Tiết 3: 15h40' - 16h20'; Tiết 4: 16h30' - 17h10'
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